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 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN CHỈ ĐẠO 389 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:            /QĐ-BCĐ389 Đắk Lắk, ngày         tháng          năm 2020 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành Thƣờng 

trực chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk 

 

 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, 

GIAN LẬN THƢƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 

264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc 

gia về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 

2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BCĐ389 ngày 31 tháng 01 năm 2019 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BCĐ389 ngày 09/7/2020 của Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐ 

ngày 31/01/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 24/01/2020 của Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành Thường 

trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 

35/QĐ-BCĐ389 ngày 06/6/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc bổ 

sung, thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành; Quyết định số 37/QĐ-

BCĐ389 ngày 19/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc bổ sung, thay 

đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành, Quyết định số 45/QĐ-BCĐ389 ngày 

14/10/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành 

viên Đoàn kiểm tra liên ngành; 
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Theo đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk tại 

Tờ trình số 628/TTr-CQLTT ngày 28/6/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đoàn 

kiểm tra liên ngành Thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh Đắk Lắk (Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk 

Lắk). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ kể ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc các sở, ngành 

liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (ThN_10b). 

 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Tuấn Hà 
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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN CHỈ ĐẠO 389 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Đoàn kiểm tra liên ngành Thƣờng trực chống buôn lậu, 

gian lận thƣơng mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk 
 (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BCĐ389 ngày          /       /2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy chế này quy định tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của Đoàn kiểm 

tra liên ngành Thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh 

Đắk Lắk (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

2. Quy chế này áp dụng trong hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành 

Thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk và 

các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

1. Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng 

quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, 

kịp thời, công khai, khách quan, công bằng, đúng thẩm quyền, đúng quy định 

của pháp luật; 

2. Tuân thủ tính kỷ luật, trách nhiệm trong quá trình hoạt động, xử lý của 

Đoàn kiểm tra; 

3. Đoàn kiểm tra chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và sự 

điều hành trực tiếp của Trưởng Đoàn trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 

4. Từng quý xây dựng Kế hoạch kiểm tra trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh Đắk Lắk phê duyệt; 

5. Căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, Đoàn kiểm tra xây dựng Phương 

án Kiểm tra trình Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk 

phê duyệt, đồng thời chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phương án kiểm tra của 

Đoàn kiểm tra; Phương án kiểm tra bao gồm các nội dung:  

a) Căn cứ xây dựng phương án kiểm tra; 

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kiểm tra; 
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c) Nội dung kiểm tra; 

d) Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc việc kiểm tra; 

đ) Dự kiến vi phạm hành chính và văn bản quy phạm pháp luật áp dụng; 

e) Dự kiến tình huống phát sinh và biện pháp xử lý bao gồm việc áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn (nếu có); 

g) Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm cả cơ quan phối hợp (nếu có), 

danh sách người tham gia Đoàn kiểm tra, người tham gia giúp việc Đoàn kiểm 

tra trong trường hợp cần thiết; 

h) Dự kiến về phương tiện và điều kiện phục vụ kiểm tra (nếu có); 

i) Họ tên, chữ ký của người ban hành và con dấu; 

6. Căn cứ Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra, 

phương án kiểm tra đã được phê duyệt, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra và ghi 

nhận kết quả bằng Biên bản kiểm tra (phụ lục 1 kèm theo Quy chế này); Đối với 

những vụ việc vi phạm hành chính, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính 

Đoàn kiểm tra chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk 

xử phạt theo quy định của pháp luật, trường hợp vượt thẩm quyền của Cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường thì chuyển hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm 

quyền xử phạt; đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ vụ 

việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xử lý theo quy định pháp luật. 

7. Quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan và các quy định 

tại Quy chế này; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk 

về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; 

8. Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm tra, xử lý theo nguyên tắc: Lĩnh vực do 

cơ quan nào quản lý nhà nước thì giao cho cơ quan đó chủ trì, phối hợp với các 

ngành có liên quan xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

9. Kết thúc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ lưu tại Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk (Cục Quản lý thị trường); 

10. Hoạt động kiểm tra không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động sản xuất, 

kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; 

11. Đảm bảo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Điều 3. Những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động kiểm tra 

1. Kiểm tra vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong Phương án kiểm tra đã 

được phê duyệt; 

2. Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân được kiểm 

tra hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm vụ lợi cá nhân; 
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3. Cố ý báo cáo sai sự thật; quyết định xử lý trái pháp luật, bao che cho 

người có hành vi vi phạm pháp luật; 

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung kiểm tra trong quá trình kiểm tra 

khi chưa có kết luận chính thức. 

5. Các hành vi khác bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 và pháp luật có liên quan. 

 

Chƣơng II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Tổ chức của Đoàn kiểm tra 

Đoàn kiểm tra gồm có: Trưởng Đoàn, các Phó trưởng đoàn và các thành viên. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra 

1. Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các đối tượng 

vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ… hàng lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 

 2. Hàng quý chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, kiểm tra, kiểm soát 

thị trường; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả hoạt 

động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk. 

 3. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo kế hoạch của Đoàn, kiểm tra đột xuất 

khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

 4. Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Phó Trưởng ban 

Thường trực, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk về công tác kiểm tra và các hoạt 

động khác có liên quan. 

Điều 6. Trách nhiệm của Trƣởng Đoàn kiểm tra 

Trưởng Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phó trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và trước pháp luật về hoạt động kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm của các Phó Trƣởng Đoàn kiểm tra 

1. Giúp Trưởng đoàn trong việc điều hành hoạt động của Đoàn kiểm tra. 

2. Thay mặt Trưởng đoàn điều hành và giải quyết công việc khi được 

Trưởng đoàn ủy quyền. 

3. Trực tiếp tham gia và thực hiện việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và trước pháp luật về phần việc 

được giao. 



6 

Điều 8. Trách nhiệm của các Thành viên Đoàn kiểm tra 

1. Tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất có liên quan đến 

lĩnh vực thuộc ngành, đơn vị mình quản lý. 

2. Thành viên Đoàn kiểm tra phải thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra được 

phân công cho Trưởng đoàn kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý về nội dung 

được giao, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra và trước 

pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thành viên của Đoàn kiểm tra 

Việc thay đổi, bổ sung Phó trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm 

tra, do Trưởng Đoàn báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk 

xem xét, quyết định. 

Điều 10. Sử dụng biểu mẫu 

1. Sử dụng biểu mẫu để thiết lập hồ sơ vụ việc 

a) Lập biên bản kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra lập Biên bản kiểm tra (phụ lục 1 kèm theo Quy chế này); 

b) Các biểu mẫu khác phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính được quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 11. Chế độ họp 

1. Định kỳ 3 tháng và hàng năm, Đoàn kiểm tra tổ chức cuộc họp để đánh 

giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng công tác cho thời gian tới; báo 

cáo và đề xuất những nội dung cần thiết phục vụ công tác để Trưởng Đoàn xem 

xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk 

Lắk xem xét, quyết định. 

2. Họp đột xuất: Theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm tra khi cần thiết. 

Điều 12. Quan hệ với cơ quan truyền thông, báo chí 

Trưởng Đoàn kiểm tra là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho cơ quan truyền thông và báo chí; 

Trường hợp Trưởng Đoàn kiểm tra không thể thực hiện phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho các Phó trưởng Đoàn kiểm tra 

thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông và báo chí; 

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin, tài liệu cho cơ quan truyền thông, báo chí 

khi chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền. 

Điều 13. Kinh phí, phƣơng tiện hoạt động và sử dụng con dấu 

1. Sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

Đắk Lắk;  
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2. Dùng phương tiện của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phục vụ 

hoạt động kiểm tra;  

3. Đoàn kiểm tra sử dụng con dấu và trụ sở của Cục Quản lý thị trường 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 14. Khen thƣởng, kỷ luật 

Các Thành viên Đoàn kiểm tra có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ thì được đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật; Đồng thời, 

bị xem xét kỷ luật nếu vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn, các thành viên của Đoàn kiểm tra và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại 

Quy chế này./. 

 
 TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Tuấn Hà 
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